
YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 Hiện tại, Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải Bắc Giang đang có nhu cầu tiếp 

nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu “Mua vật tư chuyên khoa răng hàm mặt của Phòng khám đa khoa giao thông vận 

tải Bắc Giang năm 2023 ” với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Phòng khám đa khoa giao thông vận tải Bắc Giang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đồng chí Phan 

Thanh Cảnh, Bộ phận KHTH & TBVTYT, Phòng khám đa khoa GTVT Bắc Giang. (SĐT: 

0204.3855.562). 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 11 – đường Xương Giang – phường Ngô Quyền – thành 

phố Bắc Giang. 

        - Nhận qua email: pkdkgtvtbacgiang@gmail.com 

        4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 

02 tháng 8 năm 2023. 

        Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

       5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư, trang thiết bị y tế: Chi tiết theo biểu mẫu đính kèm. 

STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 

kỹ thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Acid tạo bám Etching gel dùng xoi mòn men, ngà răng 80 Tube 

2 Keo dán men 

ngà 

Keo dán quang trùng hợp dùng trên men 

và ngà răng 

80 Lọ 

3 Composite dạng 

nhộng 

Composite lỏng dạng nhộng các màu 2.800 Con 

4 Chổi lấy keo Cọ quét keo với đầu lông mịn, không 

rụng lông tơ khi sử dụng, không tan 

trong môi trường miệng hay dung môi 

5.000 

 

Cái 

   SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

   PHÒNG KHÁM ĐA KHOA GTVT BẮC GIANG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày          tháng   7  năm 2023 

 

mailto:pkdkgtvtbacgiang@gmail.com


trong vật liệu nha khoa. Dùng để quét 

keo trám răng. 

5 Nupo đánh 

bóng 

Sò đánh bóng răng giúp đánh bóng, làm 

sạch răng sau điều trị viêm nha chu 

300 Cái 

6 Chổi đánh bóng Dùng để đánh bóng cạo vôi, làm sạch bề 

mặt răng khi trước gắn/dán với các vật 

liệu khác 

576 Cái 

7 Ống hút nước 

bọt 

Chất liệu nhựa, mềm mại dễ uốn dẻo và 

giữ ổn định hình dạng 

4.600 Cái 

8 Vật liệu trám 

răng 

Vật liệu dùng để trám răng, điều trị sâu 

răng, hàn trước xoang I, II , cổ răng 

40 Hộp 

9 Eugenol Làm dịu cơn đau nhức, dùng làm thuốc 

băng ống tủy hoặc kết hợp với các loại 

bột thuốc trám bít ống tủy. 

Kết hợp oxit kẽm để tạo sealer trám bít 

tủy, cement gắn tạm.. 

1 Lọ 

10 Oxid kẽm 
Bột Zinc oxide (oxit kẽm) tinh khiết, mịn 

đồng nhất được sử dụng kết hợp với 

eugenol để trám bít ống tủy  

2 Lọ 

11 Kim tiêm nha Kim gây tê nha khoa  200 Cái 

12 Trâm gai các số Dùng để lấy tủy răng 200 Cái 

13 Nong ống tủy Chất liệu thép không rỉ, chịu được sự 

mài mòn, dùng trong nội nha thăm dò 

ống tủy 

200 Cái 

14 Chất diệt tủy 
Dùng trong nha khoa, không chứa 

Arsenic 
1 Lọ 

15 Gutta Percha 

các số  

Sử dụng trám bít ống tủy, chính xác hiệu 

quả. 

200 Cái 

16 Chỉ co nướu Được làm bằng 100% cotton, dệt thành 

vòng nhỏ hình thành nên các chuỗi lồng 

vào nhau. 

2 Lọ 

17 Cortisomol Chất hàn ống tủy Cortisomol là chất làm 

đầy chuyên dụng trong nha khoa.  

Được sản xuất và chỉ định sử dụng để 

làm đầy cho các vị trí răng đã diệt tủy 

1 Hộp 

        2. Giao hàng tại kho của Phòng khám đa khoa GTVT Bắc Giang. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối thiểu trong vòng 5 ngày, kể từ ngày nhận được dự 

trù (yêu cầu) của Phòng khám. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán nhiều đợt, 

trong vòng 90 ngày, kể từ ngày đầy đủ chứng từ. 



5. Thông tin khác:  

- Các nhà cung cấp báo giá theo Mẫu báo giá áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang 

thiết bị y tế, gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị 

y tế quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế. 

- Giá đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí khác có liên quan theo quy định của 

Nhà nước. Hàng hóa được bàn giao, hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu tại Phòng khám đa 

khoa GTVT Bắc Giang mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào 

khác. 

Phòng khám kính mời quý Công ty quan tâm cung cấp báo giá các mặt hàng mà công 

ty đang cung ứng. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

   - Lưu: VT, KHTH&TBVTYT. 

               TRƯỞNG PHÒNG KHÁM 

 

 

 

            Hoàng Thu Nguyệt 
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